Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ công chức bán chuyên trách xã Sơn Bằng
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       XÃ SƠN BẰNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ,
CÁN BỘ THÔN
	TT
	Họ và tên
	Chúc vụ
	SỐ ĐT

	I.
	CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

	1
	Uông Thị Kim Yến
	Bí thư Đảng ủy - CT UBND xã
	0912.121.998

	2
	Đào Văn Ninh
	P.Bí thư Đảng ủy
	0919.221.163

	3
	Hồ Trọng Đức
	Phó CT HĐND xã
	0946.607.835

	4
	Đào Văn Bé
	Phó chủ tịch UBND
	0915.405.215

	5
	Nguyễn Thị Tuyết
	Chủ tịch UBMTTQ
	0382.990.963

	6
	Thái Thị Hồng Hoa
	Chủ tịch Hội LHPN
	0978.655.799

	7
	Đào viết Dũng
	Chủ tịch Hội CCB
	0369.179680

	8
	Phạm Viết Hoàng
	BT Đoàn TNCSHCM
	0979.519.260

	9
	Trần Thị Hoài Thương
	Chủ tịch Hội ND
	0362.438.632

	10
	Lê Văn Hoàng
	Phó Bí Thư Đảng ủy
	0919.165.456

	11
	Thái Văn Hoài
	Công chức Địa chính - XD
	0915.137.626

	12
	Phạm Quang Giao
	Công chức Văn hóa - XH
	0945.491.191

	13
	Phạm Thị Hải Quý
	Công chức Văn phòng - TK 
	0988.314.626

	14
	Ng.Thị Kim Dung
	Công chức Văn hóa - XH
	0382110825

	15
	Trần Thị Hoài Thương
	Công chức Địa chính- NN-NTM
	0972.256.404

	16
	Nguyễn Thị Mại
	Công chức Tài chính  - KT
	0948.440.678

	17
	Nguyễn Thị Hồng Nết
	Công chức Tư pháp - Hộ tịch
	 035.719.3557

	18
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Công chức Văn phòng - TK 
	0948.359.808

	19
	Nguyễn Thị Thúy
	Công chức Tài chính  - KT
	0978.121.222

	 
	 
	 
	 

	 
	BAN CÔNG AN XÃ

	20
	Nguyễn Giang Trường
	Trưởng Công an
	0947.445.789

	21
	Nguyễn Văn Thành
	
	

	22
	Phan Xuân Trường
	
	

	23
	Đặng Xuân Đại
	Công an viên TT
	038.827.3688

	 
	 
	 
	 

	II.
	CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ

	1
	Nguyễn Thị Lam
	PCT Mặt trận TQ
	0355.730.257

	2
	Bùi Thị Phương Thảo
	VP Đảng ủy - Phó CT Hội LHPN
	0398.044.617

	3
	Nguyễn Xuân Tiêu
	PCT Hội Nông dân
	0336.734.045

	5
	Nguyễn Đức Phú
	PCHT Quân sự
	0975.428.531

	6
	Võ Thị Hằng
	PBT Đoàn TN
	 

	 
	
	
	

	8
	 
	 
	 

	III.
	CÁN BỘ THÔN

	1
	Nguyễn Ngọc Lĩnh
	Trưởng thôn Thịnh Bằng
	0365 073.742

	2
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Hạnh
	BTCB -Trưởng ban MT
	0374.187.376

	4
	Nguyễn Kế Quang
	Trưởng thôn Trung Bằng
	036.203.6177

	5
	Thái Trường Giang
	BTCB -TBMT thôn Kim Bằng
	034.476.5846

	6
	Lê Quang Trung
	Trưởng thôn Kim Bằng
	084 843 1868

	7
	Phạm Thị Noa
	.BTCB thôn Phúc Bằng
	097 550 7655

	8
	Phạm Tiến Dũng
	Trưởng thôn Phúc Bằng
	0985 099 012

	10
	Phạm Viết Đường
	Trưởng thôn Thanh Bằng
	0359557768

	 IV
	 HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG, TRẠM Y TẾ
	PBTCB -Trưởng thôn Thanh Bằng
	035 955 7768

	1
	Phạm Thị Hoa
	BTCB - Hiệu trưởng Trường Mầm Non
	0973.983.013

	2
	Hoàng Thị Thanh Thiên
	BTCB - Hiệu trưởng Trường Tiểu học
	097.545.1648

	3
	Phan Văn Tuân
	BTCB - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Kim Xuyến
	0986.211.980

	4
	Nguyễn Hồng Anh
	BTCB - Trưởng trạm y tế
	0946. 038.078

	
	
	
	

	
	 
	 
	 


 
                            
                                                                                                NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
 
 
 
 
        Phạm Thị Hải Quý
 
 
 
 
 
